Kinh nghiệm quốc tế và hợp tác quốc tế
trong công tác bồi dưỡng ĐBQH
Trong quá trình đổi mới ở Việt Nam, Quốc hội Việt Nam đã trải qua nhiều đổi mới tổ chức và hoạt động để đóng góp vào tăng cường hiệu quả quản lý của nhà nước, tăng cường trách nhiệm của nhà nước trước nhân dân. Quá trình đổi mới này kèm theo đòi hỏi ngày càng cao đối với đối với các hoạt động nghiên cứu, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng, nhận thức về vai trò và nhiệm vụ của các đại biểu Quốc hội nói riêng và đại biểu dân cử nói chung. Đây cũng là xu hướng chung của nghị viện nhiều nước thời kỳ đổi mới để thích ứng với cách quản lý trong bối cảnh hội nhập và  toàn cầu hóa
. Cũng như trong những lĩnh vực khác, trong hoạt động của Quốc hội, để nâng cao năng lực, việc tham khảo kinh nghiệm bồi dưỡng của nghị viện các nước và phát triển sự hợp tác quốc tế trong bồi dưỡng ĐBQH đóng vai trò quan trọng. Chính vì vậy, đề tài nhánh thuộc Đề án Đổi mới công tác bồi dưỡng ĐBQH tập trung tìm hiểu quan niệm, lý do tại sao nghị viện các nước chú trọng công tác bồi dưỡng nghị sỹ, những mô hình bồi dưỡng, phương pháp, nội dung bồi dưỡng. Bên cạnh đó, đề tài nhánh này cũng giới thiệu một số tổ chức chuyên về bồi dưỡng nghị sỹ hướng đến phát triển hợp tác trong lĩnh vực này. Trên cơ sở đó, đề tài nhánh đề xuất một số kiến nghị theo các trục vấn đề trong công tác bồi dưỡng ĐBQH ở nước ta.
I- KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ BỒI DƯỠNG ĐẠI BIỂU DÂN CỬ
1. Quan niệm: Tại sao cần bồi dưỡng đại biểu dân cử?
Kinh nghiệm các nước cho thấy, do yêu cầu về tính chuyên nghiệp đối với các nghị sỹ ngày càng cao, các nghị viện càng cần phải phát triển các “công cụ làm việc”, tức là các kỹ năng trong nghề, nhất là cho các tân nghị sỹ. Mà các kỹ năng đó một phần có thể thu nhận được qua kinh nghiệm cá nhân của từng nghị sỹ, nhưng một phần lớn là từ các khoá bồi dưỡng. Các lý do đưa ra để bồi dưỡng nghị sỹ bao gồm: tính đặc thù của nghề đại biểu dân cử; tính đặc thù của việc tập huấn cho người lớn, trong đó có đại biểu dân cử; những đòi hỏi đặc thù của hoạt động nghị trường. 

1.1. Đại biểu dân cử- một nghề đặc thù
Với quan niệm coi làm nghị sĩ là một nghề trong xã hội nên ở nhiều nước, đại biểu dân cử đều được đào tạo, với định hướng rõ ràng là đào tạo kỹ năng để hoạt động hiệu quả và thành công trong vai trò chính khách. Ở đó, làm nghị sỹ là một nghề rất đặc thù, vì không có bằng cấp nào về nghề này cả, cũng không có tiêu chuẩn nào rõ rệt để trở thành nghị sỹ, các nghị sỹ không có hiệp hội chuyên môn như các nghề khác; họ lại được công chúng trông đợi phải có những phẩm chất khó định danh để làm những công việc khó mô tả
. Công việc của các đại biểu dân cử là muôn hình vạn trạng, khó mô tả. Chính vì những nét đặc thù này mà các đại biểu dân cử cần có cách tiếp cận riêng trong việc tập huấn cho họ. Dù có xuất thân nghề nghiệp nào hay có kinh nghiệm chính trường nào, các đại biểu đều nhận thấy vai trò của họ khác xa trước kia. Những kinh nghiệm trước đây về nghề nghiệp, chính trường, cuộc sống mà các đại biểu mang theo chỉ có giá trị phần nào.

1.2. Tập huấn cho đại biểu- người lớn đi học

Lý do thứ hai tại sao cần bồi dưỡng cho các đại biểu dân cử, theo các nghị sỹ và chuyên gia nước ngoài, vì các đại biểu dân cử trong các khoá tập huấn- đó là những người lớn đi học. Từ lâu trên thế giới, các công trình nghiên cứu đã cho thấy, người lớn đi học có mục đích, động cơ, cách học khác hẳn trẻ em
. Người lớn đi học thường có động cơ bắt nguồn từ thực tiễn, sự liên quan giữa việc học và lĩnh vực họ quan tâm, họ đối chiếu với các trải nghiệm thực tế để hiểu, giải thích và hoàn thiện cả kiến thức và năng lực. Một chương trình bồi dưỡng đại biểu dân cử phù hợp chính là để hướng tới đối tượng này. Và ngay cả khi các chương trình đã được coi là phù hợp, trong đó có cả việc hình thành những kỹ năng ưu việt hơn, việc thiết kế và phát triển chúng vẫn cần phải có đóng góp của cả các đại biểu dân cử và bộ máy giúp việc. Bồi dưỡng đại biểu dân cử là một môi trường sư phạm đặc thù, cần có những tiểu chương trình chuyên biệt cho những chủ thể chuyên biệt. 

1.3. Nghị trường - môi trường làm việc đặc thù

Tính chất và bối cảnh của công việc ở nghị trường luôn thay đổi, do đó nó luôn tạo ra thách thức và những vấn đề mới phức tạp. Những đòi hỏi của chính các đại biểu dân cử đối với chính mình và của công chúng cũng thay đổi. Điều này tạo ra khoảng trống cả về kỹ năng được mong đợi và kỹ năng trên thực tế. Khoảng trống này cũng do thiếu vắng sự chuẩn hoá nghề nghiệp và/hoặc sự xác nhận chuyên môn
. Do yêu cầu về tính chuyên nghiệp đối với các nghị sỹ ngày càng cao, các nghị viện càng cần phải phát triển các “công cụ làm việc”, tức là các kỹ năng trong nghề, nhất là cho các tân nghị sỹ. Mà các kỹ năng đó một phần có thể thu nhận được qua kinh nghiệm cá nhân của từng nghị sỹ, nhưng một phần lớn là từ các khoá tập huấn.

2. Bồi dưỡng những ai?

2.1. Bồi dưỡng đại biểu mới
Đối với các tân nghị sỹ, sự thay đổi vị thế sau khi được bầu là điều dĩ nhiên. Nhưng họ không thể “nhập cuộc” ngay được trên mọi khía cạnh và cũng không thể nắm bắt ngay được các ngóc ngách của nền quản trị quốc gia. Vì thế, cần tập huấn cho các đại biểu mới, truyền thêm sự tự tin. Nhiều diễn giả đã có cùng chung những suy nghĩ như
: Đây phải là chương trình tập huấn bắt buộc, để nghị sỹ mới nắm được qui trình, thủ tục và các dịch vụ, chế độ, tập huấn những kiến thức, kỹ năng cơ bản nhất cho các đại biểu mới như cách sử dụng internet, máy tính, thủ tục ở kỳ họp đầu tiên…; chú ý đến kỹ năng làm việc ở các uỷ ban; tạo điều kiện học hỏi các đại biểu kỳ cựu; những bài học cả hay và dở từ các khoá trước, ví dụ như những câu chất vấn hay, những câu chất vấn dở…
Chẳng hạn, Hạ viện Idonesia tổ chức Hội nghị giới thiệu 3 tuần năm 1998 dành cho các nghị sỹ mới được bầu, nhưng mời các giảng viên từ Ban Quốc gia về XH hóa và tăng cường nhận thức và thực thi. Hội nghị có các chủ đề như: Hiến pháp và pháp luật quốc gia, Bộ Quy tắc ứng xử của nghị sỹ, Luật về vị thế pháp lý của nghị sỹ…
Hoặc chương trình tập huấn nghị sỹ mới được bầu của New Zealand do Văn phòng Nghị viện tổ chức 3 ngày.
2.2. Bồi dưỡng đại biểu đã có kinh nghiệm
Do các ĐBDC có xuất thân rất khác nhau, điều quan trọng đối với các chương trình bồi dưỡng và phát triển chuyên môn là không chỉ phải tập trung vào những kỹ năng và năng lực cần thiết để đại biểu thực thi vai trò mới một cách hiệu quả ngay sau khi được bầu. Cũng cần phải chú ý đến việc phát triển tiếp những kỹ năng đặc thù theo từng nhóm đối tượng. Mỗi giai đoạn lại đòi hỏi phải trau dồi tiếp những kỹ năng, ví dụ như tiếp xúc với báo chí, vì các đại biểu là người của công chúng; hoặc kỹ năng phân tích và hoạch định sách lược, vì trách nhiệm của đại biểu về các sách lược lớn ngày càng cao. Rất cần xác định các yếu tố tạo nên vai trò của đại biểu để từ đó xác định nhu cầu về kiến thức và kỹ năng, các nguồn lực cần thiết để vận hành và quản lý một chương trình thường xuyên. Ở các nước, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nghị sỹ thường tham gia các chương trình tập huấn sau: Khóa kỹ năng (tham gia tự nguyện) cho các nghị sỹ có nhu cầu (tự trả tiền, VP mua dịch vụ); Các hội thảo về chính sách (Nghị viện tổ chức); Tập huấn dành cho nghị sỹ của Đảng (bắt buộc và tự nguyện); Nghỉ dưỡng kết hợp bồi dưỡng như trường hợp Trung Quốc.

	Hộp: Tập huấn UB Các tài khoản công của nghị viện Kiribati 
Nhu cầu: Nhu cầu tập huấn các thành viên UB Các tài khoản công được xác định trong quá trình tiến hành chương trình tập huấn giới thiệu ngay sau cuộc bầu cử năm 2007, và xuất phát từ lo ngại của Chủ tịch nghị viện rằng, UB này không đáp ứng được mong đợi và chưa nhận thức hết vai trò của mình. Kết quả là nguồn lực hỗ trợ cho UB vốn hạn chế đã không được sử dụng một cách hiệu quả. Người ta cũng nhận thấy, khu vực công nói chung cũng chưa nhận thức hết chức năng của UB này, và chương trình tập huấn có thể là cơ hội để nâng cao nhận thức. 

Do đó, việc tập huấn nhằm các mục đích sau: Tăng cường năng lực và nhận thức của các thành viên UB; Nâng cao hiệu quả của ban thư ký giúp việc; Cải thiện nhận thức trong khu vực công về vai trò của UB
Ai được mời dự? Sau khi hỏi ý kiến Chủ tich nghị viện và Tổng thư ký, các đối tượng sau được mời dự tập huấn: Các thành viên và cán bộ giúp việc của UB; Các quan chức của các bộ ngành; Giám đốc điều hành của các tập đoàn nhà nước.
Nội dung: được chuẩn bị kỹ kết hợp cả lý thuyết và thực tiễn; chương trình được chia thành ba phần khá riêng biệt: Tổng quan về lịch sử, hoạt động, thực trạng và thách thức đối với UB; Tập huấn riêng cho thành viên UB và cán bộ giúp việc về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của họ; và  Tổng kết những vấn đề nổi lên trong quá trình tập huấn và đi đến thống nhất về những hành động cần và có thể thực hiện để nâng cao hiệu quả hoạt động của UB này.
(GS Peter Loney, Nguyên Phó Chủ tịch nghị viện bang Victoria, Úc)


Mặt khác, như kinh nghiệm của Úc cho thấy, việc tập huấn trong nhiệm kỳ sẽ gặp khó khăn trên thực tế. Các nghị sỹ đều rất bận, do đó rất khó tham gia tập huấn thường xuyên hoặc làm những việc khác không liên quan trực tiếp đến cử tri và các công việc ở nghị viện. Đặc biệt càng khó hơn khi Nghị viện vào kỳ họp. Mà ngay cả khi Nghị viện không họp thì các nghị sỹ lại ít khi có việc ở Toà nhà Quốc hội hoặc ở thủ đô, do đó khả năng tham gia càng bị hạn chế. Do đó, hình thức và cách thức thích hợp nhất cho việc bồi dưỡng thường xuyên có lẽ là gửi các tài liệu và/hoặc tổ chức phụ đạo trực tuyến trên mạng; tổ chức nhóm đồng môn- ví dụ “khoá 2005” thỉnh thoảng gặp nhau ăn trưa hoặc dạng nào đó tương tự.
2.3. Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên gia phục vụ nghị viện
Cùng với việc tập huấn cho đại biểu dân cử, ở nhiều nước đã đầu tư rất mạnh cho hoạt động đào tạo cho nhân viên phục vụ cơ quan dân cử như ở Singapore và Úc
. Ở Thái Lan, để nâng cao tính chuyên nghiệp của các trợ lý và chuyên gia giúp việc của nghị sỹ, Viện KPI xây dựng một chương trình tập huấn và phát triển theo năng lực dành cho cán bộ phục vụ
. Bằng cách áp dụng các kỹ thuật tập huấn tương tác, KPI tổ chức một khóa học với những nội dung lập pháp và kỹ năng chuyên môn phù hợp. Chương trình hướng đến đặc thù của hai nhóm là chuyên gia và trợ lý, chẳng hạn đối với trợ lý nghị sỹ, sẽ có những nội dung như: để xử lý kiến nghị của cử tri, cần tập huấn cách thức tìm hiểu kỹ các vấn đề ở khu vực đó và kỹ năng đối thoại với cử tri.
3. Mô hình tổ chức bồi dưỡng
Xuất phát từ sự cần thiết nói trên, ở nhiều nước đã chú trọng đến việc tập huấn chuyên biệt dành cho nghị sỹ, trong đó có nước nghị viện thành lập các cơ sở chuyên về tập huấn cho các nghị sỹ; nước khác các cơ sở như thế nằm ngoài nghị viện; có nước thuê các viện, trường tập huấn.
3.1. Đảng bồi dưỡng
Ở nhiều nước có chế độ đa đảng, ở cấp trung ương, việc tập huấn, bồi dưỡng năng lực cho nghị sỹ quốc gia thuộc trách nhiệm của các đảng phái
. Chẳng hạn, ở Indonesia, các chính đảng tự mình hoặc phối hợp với các tổ chức XH dân sự như Viện Dân chủ (NDI) và các tổ chức phi CP khác tiến hành tập huấn các nghị sỹ là thành viên đảng đó, hoặc ứng viên nghị sỹ của đảng. Các chủ đề có thể là: giao tiếp với cử tri, Hiến pháp và pháp luật, tầm nhìn và sứ mệnh của đảng...

Ở những nước như Anh, Úc, Mỹ các chính đảng lớn bỏ khoản tiền đáng kể thành lập và duy trì trung tâm tập huấn của mình với nhiệm vụ bồi dưỡng các ứng viên vào nghị viện theo các chủ đề như tiếp xúc với báo chí, kỹ năng tranh cử, diễn thuyết trước công chúng, nắm bắt những vấn đề đang được quan tâm... Các đảng này cũng có thể phối hợp với các cơ sở tập huấn ủng hộ quan điểm của đảng. Bên cạnh đó, đối với những ứng viên có cơ hội trở thành bộ trưởng, thủ tướng, các đảng thường mời các chuyên gia có uy tín đến trình bày nhanh về các chủ đề quan trọng. Tuy nhiên, các đảng nhỏ thường có ít điều kiện bồi dưỡng các ứng viên của mình.
Xuất phát từ quan niệm “lãnh đạo là chìa khoá thành công”, trong đó, đại biểu dân cử được xem là người nắm giữ vai trò lãnh đạo, nên từ nhiều năm nay ở Singapore đảng cầm quyền rất quan tâm đến việc thu hút nhân tài đưa vào bộ máy lãnh đạo, đồng thời giữ chân người tài bằng việc tạo cơ hội qua đào tạo. Đào tạo để phát triển năng lực cá nhân, hướng đến các cơ hội thăng tiến trở thành chính sách chung của Singapore.
Bên cạnh hoạt động tập huấn do Văn phòng Nghị viện tổ chức, các nghị sĩ mới còn được tư vấn, hỗ trợ bởi các hoạt động có tính chất tập huấn do đảng mình cung cấp. Các Đảng sẽ cử nghị sĩ có kinh nghiệm để hỗ trợ, tư vấn, giúp đỡ Nghị sĩ mới trong quá trinh hoạt động vì lợi ích chung của Đảng (chế độ "đỡ đầu").
3.2. Cơ quan bồi dưỡng thuộc bộ máy Quốc hội 
Mô hình này hoạt động ở các nước như Hàn Quốc, Pháp, Philippines, Trung Quốc, Việt Nam…Chẳng hạn, Vụ nghiên cứu và đào tạo trực thuộc Ban thư ký Quốc hội Hàn Quốc - với 2 Phòng chuyên môn (Phòng giáo dục-đào tạo và Phòng nghiên cứu lập pháp) và biên chế 22 người - có chức năng triển khai các các dịch vụ đào tạo, hỗ trợ nghiên cứu cho đại biểu Quốc hội, Hội đồng chính quyền địa phương các cấp và phục vụ nhu cầu tìm hiểu của nhân dân. Ngoài cơ sở đào tạo tập trung tại Quốc hội, Vụ nghiên cứu - đào tạo còn có 248 cơ sở và chi nhánh đào tạo trên toàn quốc
.

Ở Úc, do xuất phát từ mặt bằng kiến thức của đại biểu dân cử, sự tôn trọng quyền quyết định độc lập của đại biểu nên việc đào tạo không mang tính áp đặt. Tuy nhiên, dù không có bộ phận đào tạo riêng của Quốc hội, nhưng các hoạt động đào tạo ngay trong Quốc hội vẫn được Ban thư ký nghị viện thực hiện thường xuyên. 

Ở Trung Quốc
, do tính chất cơ cấu nên mặt bằng trình độ của đại biểu dân cử không đồng đều, Quốc hội họp không thường xuyên nên cần phải có có một đơn vị đặc trách công tác đào tạo đại biểu dân cử. Trung tâm bồi dưỡng cán bộ trực thuộc Uỷ ban thường vụ Quốc hội Trung Quốc - với 3 bộ phận chuyên môn (Văn phòng, Phòng nghiên cứu đào tạo, Phòng quản lý hoạt động đào tạo) và biên chế được duyệt là 20 người - có chức năng như một trung tâm điều phối các hoạt động đào tạo cho đại biểu cả ở trung ương (Bắc Kinh) lẫn địa phuơng thông qua các cơ sở đào tạo tại chỗ (Nội Mông, Thâm Quyến, Vân Nam, Quảng Tây…).

Công tác bồi dưỡng đại biểu ở Trung Quốc được chia làm 04 lĩnh vực sau:

1. Tổng hợp và đề ra kế hoạch đào tạo năm của các Uỷ ban chuyên ngành, Uỷ ban công tác đại biểu, các phòng ban của Văn phòng Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; Tổ chức và tham gia vào việc thực hiện các kế hoạch đào tạo trên, và điều phối các công tác đào tạo bồi dưỡng cho các Uỷ ban chuyên ngành, Uỷ ban công tác đại biểu, các phòng ban của Văn phòng Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

2. Đảm nhận việc tổ chức các buổi thuyết trình về luật cho Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, cho các cơ quan của Quốc hội, và tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng đại biểu Quốc hội.

3. Đảm nhận công tác tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, phụ trách tổ chức việc dạy và học, biên tập và thẩm định giáo trình.

4. Phụ trách việc nghiên cứu điều tra tình hình công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, chỉ đạo công tác đào tạo cán bộ của hội đồng nhân dân các cấp.

3.3. Nghị viện chủ trương mua dịch vụ bên ngoài xã hội 
Ở nhiều nước, nghị viện sử dụng dịch vụ tập huấn của các cơ sở bên ngoài. Ví dụ, ở Canada có Trung tâm nghị viện, một tổ chức phi chính phủ phối hợp chặt chẽ với Nghị viện Canada và các nước trong hoạt động này
. Chương trình châu Phi của Trung tâm này đã dựa trên việc đánh giá nhu cầu và theo đề nghị của các nghị viện đối tác để tiến hành các chương trình song phương ở Ghana, Kenya, Ethiopia, Sudan, Haiti, Cambodia… nhằm nghiên cứu, tập huấn, xây dựng năng lực cho nghị viện. Ở Campuchia, hầu hết các hoạt động bồi dưỡng được thực hiện bởi các viện nghiên cứu, các tổ chức phi chính phủ hoặc các cá nhân.
3.4.Bồi dưỡng bởi cơ quan nghiên cứu của nghị viện hoặc các Ửy ban 
Mô hình này được áp dụng ở Thái Lan, Hàn Quốc, Mỹ. Trong đó, mô hình của Thái Lan rất đáng quan tâm
. Vào tháng 10/2000, Viện mang tên Nhà Vua Prajadhipok (KPI) đã được thành lập với tư cách là 1 tổ chức độc lập dưới sự giám sát của Nghị viện Thái Lan. Viện có 9 bộ phận, trong đó Văn phòng Hỗ trợ nghiên cứu Nghị viện có chức năng hỗ trợ không chỉ cho các hoạt động nghiên cứu liên quan đên nghị viện mà còn cung cấp các chương trình phát triển và bồi dưỡng cho nghị sỹ và nhóm giúp việc nghị sỹ. KPI hỗ trợ tích cực cho các nghị sỹ trong việc tự nâng cao những năng lực cần thiết thông qua 5 kênh tự nguyện sau:
1. Người có tiềm năng, đạt đủ các tiêu chuẩn của Viện, có thể được tham gia vào chương trình bồi dưỡng và phát triển sau đại học, kéo dài 7-8 tháng với chủ đề ‘Trở thành nhà lãnh đạo của Đảng”.  

2. Trong nhiệm kỳ, họ có thể được nhận học bổng từ Văn phòng Hỗ trợ Nghiên cứu Nghị viện để tham gia các chương trình bồi dưỡng sau đại học do chính họ quyết định lựa chọn, ví dụ “Chính trị dân chủ và chính quyền hành pháp cấp cao”, ‘Quản lý Kinh tế công’ và ‘Quản trị để phát triển bền vững’. Do tất cả những chương trình bồi dưỡng và phát triển này có cả nghị sỹ và các quan chức công quyền cũng như khu vực tư, các nghị sỹ có cơ hội học hỏi, thiết lập quan hệ thông qua việc chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, thông tin.

3. Đối với các nghị sỹ có kinh nghiệm, Văn phòng Hỗ trợ Nghiên cứu Nghị viện (PAS) đáp ứng các yêu cầu về tri thức của họ thông qua các hội thảo chuyên đề, ví dụ như phối hợp với Liên minh nghị viện thế giới tổ chức “Vai trò của Nghị viện liên quan đến điều ước quốc tế” vào 24/11/2008.  

4. Mặc dù các chính đảng có bồi dưỡng nghị sỹ là đảng viên của mình, nhưng trong trường hợp các nghị sỹ yêu cầu cung cấp kiến thức chuyên sâu cần thiết cho việc hỗ trợ thực hiện vai trò, nhiệm vụ tại các Ủy ban, khi phải giải quyết những vấn đề nóng bỏng, Văn phòng hỗ trợ nghiên cứu nghị viện sẽ nhanh chóng cử chuyên gia trình bày trong nửa ngày do thời gian có hạn và sự cấp thiết của vấn đề.

5. Đối với các nghị sỹ mới được bầu, Viện KPI tổ chức khóa định hướng với trọng tâm là nội dung chính của Hiến pháp, đồng thời dựa trên ưu tiên của nghị sỹ đối với các chuyên đề để thiết kế chương trình, ví dụ như tranh luận, đưa kiến nghị, yêu cầu theo quy trình, thủ tục.
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4. Cách thức bồi dưỡng đại biểu dân cử

4.1. Tổ chức tập huấn

Việc tập huấn cho đại biểu dân cử có những yêu cầu đặc thù tạo nên sự khác biệt cơ bản đối với các hình thức đào tạo khác, đặc biệt là so với đào tạo hàn lâm của các trường đại học. Qua nghiên cứu, khảo sát, tìm hiểu thực tiễn cho thấy một số vấn đề cần lưu ý về cách thức tổ chức tập huấn như sau:
+ Việc tập huấn cho đại biểu dân cử được quan niệm là bồi dưỡng năng lực lãnh đạo;

+ Mối quan tâm chính là tập huấn kỹ năng làm đại biểu và bổ sung những tri thức cần thiết cho vai trò của đại biểu. Đại biểu dân cử cần được tập huấn về những vấn đề thiết thực có thể ứng dụng ngay vào việc thực hiện vai trò đại diện của mình, hạn chế đưa các vấn đề lý luận hàn lâm vào chương trình tập huấn cho đại biểu dân cử.

+ Tổ chức tập huấn trên cơ sở sự tham gia tự nguyện của học viên, xuất phát từ nhu cầu tập huấn của họ; bồi dưỡng cái người học cần, chứ không phải mang đến cái mà tổ chức tập huấn có;

+ Cần lưu ý sử dụng chuyên gia và người có kinh nghiệm làm cộng tác viên giảng dạy để hấp dẫn người học. Các cộng tác viên và giảng viên phải thường xuyên được tập huấn phát triển năng lực để có thể đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của đại biểu;

+ Sau tập huấn phải giữ mối liên hệ với học viên và thường xuyên theo dõi sự vận dụng kiến thức vào hoạt động thực tiễn để từ đó đúc rút kinh nghiệm, điều chỉnh chương trình và phương pháp tập huấn cho hiệu quả;
+ Kiểm soát và bảo đảm chất lượng tập huấn chặt chẽ theo nguyên tắc chi phí mà học viên bỏ ra phải tương xứng với cái họ nhận lại. Theo đó, việc đánh giá chất lượng được thực hiện đối với từng khoá học, kể cả khoá học chỉ 1 ngày. Sau đó, cơ sở tập huấn gửi đánh giá cho từng diễn giả. Sự trung thực trong kết quả đánh giá đòi hỏi diễn giả không ngừng nâng cao chất lượng, qua đó nâng cao uy tín của cơ sở tập huấn;

+ Thường xuyên rà soát nội dung các khoá học hàng năm để bảo đảm cập nhật thông tin và tính phù hợp, thường xuyên thay đổi các chủ đề, chuyên đề không phù hợp để bảo đảm các nội dung luôn sát hợp với thực tiễn;
+ Luôn phải theo dõi sát sao và định hướng được sự phát triển chính sách, qua đó có những thay đổi theo xu hướng một cách kịp thời;

+ Kinh nghiệm xây dựng và phát triển nguồn lực của các trung tâm tập huấn cho đại biểu dân cử: Tổ chức theo yêu cầu tinh gọn, chuyên nghiệp, tận dụng tri thức giàu có của cộng tác viên. Sức mạnh và nguồn lực tiềm năng nằm ở việc sử dụng lực đẩy của số lớn các cộng tác viên, những người không thường xuyên có mặt tại văn phòng nhưng luôn đảm nhận vị trí cần thiết cho hoạt động của Trung tâm. Do đó, việc xây dựng năng lực của các trung tâm này được hiểu gồm: Xây dựng năng lực quản lý, tổ chức, điều phối chương trình của cán bộ chuyên trách; Xây dựng năng lực tập huấn và phương pháp của cộng tác viên.

	Hộp: Những bài học về bồi dưỡng nghị sỹ
· Cần có chiến lược dẫn dắt/dựa trên nhu cầu

· Được các cấp lãnh đạo ủng hộ

· Nhiều kênh khác nhau– tập huấn không chỉ trong lớp học

· Học qua thực hành: áp dụng ngay trong hoạt động thực tiễn, VD như tại các Ủy ban

· Tập huấn cả nghị sỹ và cán bộ hỗ trợ

· Học qua đồng nghiệp kết hợp với các chuyên gia và nhà hoạt động thực tiễn chuyên ngành

· Sử dụng các phương pháp có tính tương tác nhằm tăng cường hiệu quả

· Tập huấn theo cấu trúc: sử dụng các mô đun theo chủ đề

· Tài liệu tập huấn cần chuẩn bị tốt, dễ đọc, dễ hiểu đối với người sử dụng

· Sử dụng các nguồn lực/cơ sở tập huấn tại chỗ để tăng cường hiểu biết, sự trao đổi, tính đáng tin cậy và trách nhiệm trong bồi dưỡng

· Đánh giá tập huấn: phản ứng của học viên, những biện pháp tiếp theo xác định tác động của tập huấn đối với học viên

· Đánh giá giảng viên, tài liệu tập huấn đã được sử dụng

· Quá trình bồi dưỡng liên tục: Nhắc lại, tân trang, cập nhật

              (Amelita A. Armit, Chủ tịch và GĐĐH Trung tâm Nghị viện, Canada)


4.2. Các phương pháp

Bồi dưỡng nghị sỹ tuân thủ các nguyên lý giáo dục cho người lớn:

+ Học tập có động lực, theo nhu cầu cá nhân;

+ Học tập cái có thể áp dụng ngay vào hoạt động thực tiễn;

+ Học tập chủ yếu qua trao đổi, tương tác với đồng nghiệp, với sự hỗ trợ của chuyên gia/giảng viên;

+ Học tập từ chính công việc thực tế;

+ Học tập có khuyến khích.

+ Nội dung tập huấn được kết cấu thành các module có tính "động", có thể dễ thay đổi, điều chỉnh cho phù hợp;

+ Áp dụng phổ biến phương pháp song giảng với sự tham gia của một trợ giảng (nhân viên hoặc các cộng tác viên…);

+ Học viên phải thảo luận nhiều, và giáo viên điều chỉnh thời lượng theo nhu cầu của học viên và tình hình thực tế của lớp học;

+ Sử dụng tình huống: Học viên tự nêu kinh nghiệm về vấn đề vướng mắc của bản thân, hoặc mời người làm thực tế đến nêu tình huống cần giải quyết, qua đó phát triển tư duy sáng tạo giải quyết vấn đề của người học;

+ Phương pháp tập huấn trực tiếp: làm việc trực tiếp giữa người tập huấn với chuyên gia/giảng viên để giải quyết vấn đề của người học;

+ Phương pháp chuyển giao tri thức cho nghị sĩ mới qua vai trò “đỡ đầu”, tư vấn, hỗ trợ của nghị sĩ có kinh nghiệm.

Theo GS Coghill, giai đoạn đầu của chương trình tập huấn đại biểu dân cử có thể tập trung tiến hành những cuộc hỏi chuyện dạng phỏng vấn và tổ chức các nhóm nhỏ bao gồm cả người học và người tập huấn để định hình những nhu cầu thiết yếu, trung tâm
. Điều này không chỉ mang lại cho người học cơ hội lên tiếng và cảm giác làm chủ, mà còn giúp những người tập huấn nhận ra những nhu cầu chính của người học và do đó mang lại nhiều cơ hội thành công hơn. Cách thức này có thể dẫn đến những cách thức mang tính thực hành cao như mô phỏng, thử vai, học dựa trên trường hợp cụ thể, thảo luận nhóm, tranh luận giữa các nhóm. 

Sau khi đã thiết kế khung chương trình, cần xác định không gian thích hợp để có thể dễ dàng đưa những gì đã được học vào áp dụng trong những tình huống có thật; tạo ra khung cảnh mà người học có thể liên hệ những kiến thức và kỹ năng đã thu nhận được vào tình huống thật. Ví dụ, ở Thượng viện Úc, các đại biểu mới trong thời gian tập huấn được thảo luận, tranh cãi ngay tại hội trường nghị viện. Cách làm này tạo ra khung cảnh, bối cảnh và không khí của một diễn đàn công lớn, nơi mà họ có thể sử dụng các kỹ năng của mình. Các công trình nghiên cứu cho thấy, một môi trường học thích hợp sẽ thúc đẩy sự chuyển tải kiến thức, kỹ năng.

Phương pháp thực hành cũng là cách tập huấn và phát triển chuyên môn hiệu quả. Nó bao gồm cả các chương trình làm quen gồm những tiết học định hướng và hoà nhập cơ bản nhằm giúp các đại biểu làm quen với những quy chuẩn, giá trị và trông đợi về một người đại biểu. Sau đó, với sự trợ giúp của các nghị sỹ kỳ cựu, họ đã có thể tập trung vào những yêu cầu tập huấn liên quan đến công việc hoặc xuất phát từ công việc. 

Tiếp đó, các chương trình này có lẽ có khả năng thu hút sự tham gia nhiều hơn nếu chúng linh hoạt để cho những người tham gia được chọn nội dung học theo nhu cầu. Đây là cách tíêp cận hoàn toàn khác cách thông thường, khi các nội dung được chuyển tải theo những hoạt động đã lên khung, ví dụ như thông qua các bài giảng hoặc các buổi thảo luận.

Cuối cùng, chương trình có cách hiểu đa dạng về phong cách học hỏi và đào tạo người lớn thông qua việc sử dụng nhiều cách thức dạy và học khác nhau và chú ý đến những trải nghiệm trước đây của những người tham gia.

Một kinh nghiệm thú vị ở nghị viện Phần Lan: họ thiết kế các trò chơi lập pháp, qua đó các nghị sỹ vừa chơi vừa học được những quy tắc căn bản nhất trong hoạt động nghị trường. 

	Hộp: Phương pháp bồi dưỡng ở KPI, Thái Lan
Một trong những trường hợp thành công trong bồi dưỡng nghị sỹ là chương trình bồi dưỡng và phát triển sau đại học – Quản trị phát triển để phát triển bền vững – được tổ chức bởi Trường Phát triển Chính quyền địa phương thuộc Viện KPI, Thái Lan. 

Một trong các thước đo thành công của chương trình chính là số lượng nghị sỹ tham dự đều đặn. Trong chương trình này, “Sáu nguyên tắc của phương pháp tiếp cận học tập đột phá” lần đầu được áp dụng đối với nghị sỹ cùng với lãnh đạo của các chính quyền địa phương, các cơ quan chính phủ trung ương, các cơ quan hành chính ở địa phương và các tổ chức xã hội dân sự. Các nghị sỹ và những học viên khác đã được tập huấn như sau:

Nguyên tắc 1: Xác định những kết quả cần đạt được của chính họ bằng những khái niệm vẫn sử dụng trong công việc, theo danh mục các năng lực cần có đã được xác lập theo các mục tiêu học tập.
Nguyên tắc 2: Hình dung về toàn bộ trải nghiệm của họ đã tạo nên những yếu tố nào ảnh hưởng đến việc tiếp thu của họ từ phía các chuyên gia và giảng viên. Cần coi việc bồi dưỡng là quá trình liên tục, chứ không phải sự việc riêng lẻ. Bởi vậy. việc thiết kế chương trình phải tính đến toàn bộ trải nghiệm của học viên, chứ không chỉ những gì đang xảy ra trong lớp học; việc học tập bắt đầu từ trước khi diễn ra khóa học và tiếp tục sau đó. 

Bởi vậy, 8 nhóm nghị sỹ -học viên cần phải chủ động đề xuất giải pháp giải quyết vấn đề hoặc phát triển sáng tạo theo các nguyên tắc phát triển bền vững. Hoạt động tập huấn tại lớp hầu hết được thiết kế tăng tính biện luận tương tác để rút ra bài học và thu nhận những kiến thức, kỹ năng suy nghĩ cần thiết từ phía giảng viên- những người chỉ đóng vai trò hướng dẫn. Nếu có các bài giảng thì cũng chú trọng áp dụng tình huống điển hình. 

Nguyên tắc 3: mang ra áp dụng. Tại giai đoạn này, các nghị sỹ theo nhóm phải chuyển hóa những gì đã học được vào việc thực hiện một dự án trong một lĩnh vực nhất định đã lựa chọn.

Nguyên tắc 4: Thẳng tiến bằng cách theo dõi tiến trình thực hiện sự án của mình có tuân theo các nguyên tắc phát triển bền vững không, chẳng hạn như họ có thu hút sự tham gia của công chúng không? Các giảng viên và các nhóm khác sẽ cùng theo dõi việc này.

Nguyên tắc 5: Vận động sự ủng hộ. Tại giai đoạn này, giảng viên chỉ ra những nguồn lực hỗ trợ, những mối quan hệ đối tác cần để tiến hành dự án và bù đắp những kiến thức kỹ năng còn thiếu.

Nguyên tắc 6: Thể hiện kết quả. Các nghị sỹ trong các nhóm của mình phải đưa ra kết luận những gì đã học được từ việc thực hiện dự án, cần giải quyết các vấn đề như thế nào. Họ cần làm điều này không chỉ bằng cách thiết kế lại dự án, mà còn kiến nghị về chính sách, chiến lược tầm quốc gia và cấp tỉnh. Tài liệu được hệ thống hóa như vậy sẽ được một Ban gồm các chuyên gia xem xét, đánh giá và cấp chứng chỉ.  

Theo nhận xét của giám đốc chương trình này, tất cả các nghị sỹ đánh giá cách làm đổi mới như thế đã khuyến khích họ chuyển hóa những gì đã học được thành hành động không chỉ trong việc ban hành chính sách trong nội bộ đảng, mà cả ở khu vực bầu cử, bởi lẽ cách tiếp cận này đã giúp họ thu nhận được những kinh nghiệm thực tế tốt, nhất là sự tham gia của công chúng là là yếu tố then chốt trong việc hài hòa các lợi ích


4.3. Các nội dung bồi dưỡng
Nhiều chuyên gia về bồi dưỡng nghị sỹ, cũng như các nghị sỹ đã nêu lên sự cần thiết phải bồi dưỡng cả về kiến thức và kỹ năng
. Chương trình châu Phi của Trung tâm nghị viện Canada đã tiến hành ở 18 nước châu Phi các chương trình tập huấn trên 4 lĩnh vực chính- giảm nghèo, chống tham nhũng, bình đẳng giới, HIV/AIDS. Còn ở Ghana, họ đã tập huấn chuyên đề cho 6 uỷ ban của nghị viện về giám sát tài chính; một chương trình được thiết kế để thành lập Ban ngân sách của Nghị viện; một chương trình đặc biệt về giám sát tài chính cho Uỷ ban các tài khoản công. Còn ở Campuchia, các chủ đề chính và quan trọng trong bồi dưỡng nhằm mục đích mang lại cho các đại biểu sự hiểu biết rõ ràng về “khuyến khích dân chủ và pháp quyền ở Cambodia”; bồi dưỡng về những luật mới có liên quan đến sự phát triển của đất nước, bao gồm Luật Tổ chức hay Luật về quản lý và chính quyền ở tỉnh, thành phố, quận huyện và xã...

4.4. Các hình thức bồi dưỡng
Bên cạnh hình thức tập huấn trực tiếp như hội nghị, hội thảo, các lớp định hướng làm quen…, gần đây xuất hiện những hình thức tập huấn mới cho ĐBDC như cầu truyền hình, Internet. Về hình thức học qua mạng Internet, có hai dạng: học trực tuyến, khi giảng viên và người học giao tiếp cùng một thời điểm qua mạng; và tự học qua nội dung các khoá học được tung lên mạng, ai cũng có thể truy cập sử dụng. Ông Stapenhurst, chuyên gia của WBI nhấn mạnh, những hình thức này không hề loại trừ nhau, mà mỗi hình thức đều có lợi thế riêng, bổ trợ cho nhau
. Tuy vậy, các chuyên gia nước ngoài đều nhất trí rằng, hiện tại hình thức tập huấn trực tiếp vẫn hiệu quả nhất.

	Hộp: Kinh nghiệm tập huấn qua mạng

Việc ứng dụng công nghệ thông tin để tập huấn từ xa qua website của cơ sở đào tạo đều rất được quan tâm và trở thành một công cụ tập huấn hiệu quả. Một số kinh nghiệm trong việc sử dụng công cụ này là:  

- Website chỉ có ích và phát huy tác dụng khi liên tục được cập nhật thông tin và hình ảnh để tạo nên sự sinh động, thu hút việc học trên mạng; 

- Đưa các thông tin lên website để người học tìm hiểu và lựa chọn;

- Trình bày các tài liệu giới thiệu về các khoá học và đơn xin được tự học;

- Là công cụ để điều tra xã hội học về dạy và học;

- Là công cụ điều tra nhu cầu tập huấn; 

- Là công cụ để người có nhu cầu đăng ký tham gia tập huấn, làm cơ sở để sắp xếp khoá học phù hợp với thời gian và đối tượng tham dự, đồng thời bảo đảm kế hoạch tập huấn ít bị thay đổi;

- Là công cụ để phổ biến các tài liệu và tri thức có được qua các Hội thảo, người truy cập có thể dowload không mất tiền;

- Kết nối với các website khác;

- Được tham khảo tự do, miễn phí, không cần mật mã cũng có thể truy cập.


Một hình thức bồi dưỡng được áp dụng ở nhiều nơi là biên soạn tài liệu phát cho nghị sỹ tự nghiên cứu. Viện Ngân hàng thế giới đã biên soạn và phát hành một loạt sách cẩm nang cho các tân nghị sỹ, cẩm nang về chống tham nhũng, cẩm nang các tình huống có thực trong thực tiễn hoạt động nghị trường, các bài viết, các cuốn sách về nghị viện như cuốn “Cải cách nghị viện vòng quanh thế giới”. Ở Úc cũng phát hành cẩm nang cho tân nghị sỹ, cẩm nang về đạo đức nghề nghiệp của nghị sỹ. Còn Chương trình châu Phi thuộc Trung tâm nghị viện là chú ý tập trung vào các tài liệu về giám sát ngân sách. Bên cạnh đó, họ cũng chú ý đến các tài liệu giáo dục cộng đồng, nghiên cứu các tình huống có thực, và biên soạn các tài liệu tập huấn giành cho bộ máy phục vụ nghị viện. Nói chung, những nghị viện đã được tìm hiểu đều biên soạn tài liệu bồi dưỡng cho nghị sỹ mới được bầu như ở Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Singapore, New Zealand…

5. Theo dõi và đánh giá hoạt động bồi dưỡng đại biểu dân cử
Việc nhận xét, đánh giá là một yếu tố thiết yếu để đảm bảo tính hiệu quả của một chương trình tập huấn và phát triển đối với cả cá nhân nghị sỹ và nghị viện. Hoạt động này cần phải đưa vào trong từng giai đoạn của quá trình tập huấn và trở thành một phần trong việc phát triển chuyên môn thường xuyên của nghị sỹ
.

Để đảm bảo tính hiệu quả của một quá trình nhận xét, nó cần phải có căn cứ, tức là xem xét nó có giúp nâng cao năng lực của các nghị sỹ hay không. Việc nhận xét cũng phải đáng tin cậy, có nghĩa là các tiêu chuẩn cần có tính thực tế, nhất quán và linh hoạt để đáp ứng nhiều nhu cầu và yêu cầu khác nhau. Như vậy, việc nhận xét dựa trên cách tíêp cận tổng thể với một khuôn khổ như đã nói ở trên gồm một nguyên lý về dạy học cho người lớn, học thực hành, sự quan sát trực tiếp bởi các nghị sỹ. 

Ở đây cần chú ý xem việc tập huấn và phát triển có đạt được những mục tiêu đề ra không, có đáp ứng những mong đợi của các nghị sỹ về tình hiệu quả không. Ở mức độ cụ thể hơn, việc đánh giá có thể khảo sát xem mỗi khía cạnh của khung chương trình có thích ứng với và có ăn nhập với toàn bộ quá trình phát triển chuyên môn của nghị sỹ không. Cuối cùng, cần phải đánh giá toàn bộ quá trình tập huấn chuyên môn thông qua việc phân tích chi phí trong tương quan với lợi ích.

Tại Thượng viện Úc, việc đánh giá về chất và về lượng bởi những người tham gia đã được tiến hành ngay sau mỗi chương trình tập huấn. Các chuyên gia cũng đã tìm hiểu mặt mạnh, mặt yếu của chương trình. Sau đó khoảng 4 tuần mỗi người tham gia đều nhận được e-mail đề nghị phản hồi tiếp về chương trình và kết quả của nó. Dữ liệu phản hồi của những người tham gia và những ý kiến của các nhà tập huấn sau đó được rà lại và phân loại, xếp nhóm. Chúng được lưu trữ thành hồ sơ, mỗi lần trước khi bắt đầu một khoá tập huấn mới, các chuyên viên của Thượng viện Úc đánh giá lại thông tin đó để hoàn thiện nội dung và quy trình tập huấn.

Một chuyên gia về việc đánh giá chương trình, dự án cho biết, một khuôn khổ đánh giá bao gồm các hoạt động sau
: Vạch các câu hỏi để đánh giá; Chọn cách thiết kế nghiên cứu đánh giá; Tìm hiểu logic của chương trình; Phát triển các chỉ số và tiêu chí; Phát triển chiến lược thu thập dữ liệu; Xác định chiến lược phân tích. Có 4 cấp độ để phát triển các tiêu chuẩn và chỉ số cho đào tạo. Cấp độ 1: Những người tham gia có ý kiến gì về hoạt động đào tạo? Cấp độ 2: Những người tham gia đã nhận được những kiến thức/kỹ năng nào? Cấp độ 3: Hành vi của những người tham gia đã thay đổi ra sao? Họ có áp dụng các kiến thức/kỹ năng mới trong công việc không? Cấp độ 4: Những kiến thức, kỹ năng hoặc hành vi mới của những người tham gia có dẫn đến những tác động trong tổ chức hoặc xã hội không? 

Các chuyên gia nước ngoài đều nhấn mạnh tính khách qua khi đánh giá hiệu quả của một chương trình bồi dưỡng đại biểu. Muốn vậy, cần có sự tham gia đánh giá của một bên thứ ba: trường đại học, tổ chức dân sự… Mặt khác, cần có tiêu chí đã được thống nhất trước, chẳng hạn, WBI đang xây dựng một bộ tiêu chí, chỉ số để phục vụ cho việc đánh giá chương trình, dự án. Liên nghị viện thế giới-IPU đã xây dựng được bộ chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động của nghị viện và nghị sỹ
. Đây có thể là một nguồn để cơ sở tập huấn xây dựng cho mình tiêu chí đánh giá chương trình tập huấn.
Trong khuôn khổ của việc theo dõi, đánh giá bồi dưỡng, một vấn đề quan trọng là cần qui định như thế nào về nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng. Hiện nay Quốc hội Úc đang xem xét để chuẩn bị ban hành quy định về chế độ tập huấn bắt buộc đối với đại biểu dân cử, với quan niệm đại biểu dân cử có trách nhiệm rèn luyện năng lực lãnh đạo và quản trị để thực hiện tốt vai trò đại diện và bảo đảm lợi ích cho cử tri đã bầu ra mình bởi chế độ bầu cử bắt buộc. Ở Campuchia, tùy thuộc vào từng chủ đề, có một vài nội dung là bắt buộc, một vài nội dung có tính chất tùy chọn. Ở một số nước, chương trình giới thiệu ban đầu dành cho nghị sỹ mới được bầu có tính chất bắt buộc, còn các hoạt động bồi dưỡng khác trong nhiệm kỳ thì tùy nghị sỹ lựa chọn.
II- MẠNG LƯỚI QUỐC TẾ VỀ BỒI DƯỠNG NGHỊ VIỆN
1. Các tổ chức quốc tế

Các tổ chức quốc tế về phát triển hiện giờ đã nhận ra vai trò của nghị viện; họ tập trung vào việc hỗ trợ các nghị sỹ qua nhiều chương trình tập huấn khác nhau như của UN, UNPD, WBI, WTO, IMF, USAID, AUSAID, CIDA, DFID, COMSEC, OECD DAC, v.v.
 Các nội dung tập huấn của các tổ chức này gồm có: Vai trò của các Ủy ban các tài khoản công; Quản lý hành chính và nguồn tài chính của nghị viện; Tự do thông tin; Nghị viện và báo chí; Vai trò của nghị viện ở các nước đang có xung đột; Vai trò của Chính phủ và phe đối lập; Quy trình ngân sách; Nghị viện với vấn đề giới; Các hội nghị tập huấn cán bộ giúp việc... 

Hiệp hội nghị viện các nước khối Thịnh vượng chung (CPA) tham gia tích cực vào các hoạt động tăng cường năng lực cho các nghị sỹ của các nghị viện thành viên. CPA áp dụng nhiều hình thức và cơ chế gồm: Các hội nghị, hội thảo; Các ấn phẩm như “Người giám sát”; Sách hướng dẫn, cẩm nang theo khu vực, theo quy mô của nghị viện; Hợp tác tập huấn...

Trong số các tổ chức quốc tế, Viện Ngân hàng thế giới (WBI) từ năm 1993 đã thường xuyên tổ chức và hợp tác với cá tổ chức khác, các nghị viện để tổ chức các hoạt động tập huấn cho các nghị sỹ và cán bộ giúp việc nghị viện. Đặc biệt, từ năm 2000, WBI đã xác định chiến lược tập huấn với trọng tâm tăng cường năng lực quản trị quốc gia, chống tham nhũng, vai trò của nghị viện trong giảm nghèo, mở rộng sang giám sát của nghị viện trong các lĩnh vực trên
. Cách tiếp cận của WBI là chú trọng nghiên cứu và phân tích sâu; phát triển năng lực thể chế hơn là nâng cao nhận thức đơn thuần của cá nhân nghị sỹ; tập huấn thông qua chia sẻ kinh nghiệm, thông lệ tốt. Đến năm 2008 đã có khoảng 10 ngàn nghị sỹ tham dự các hội nghị do WBI tổ chức.
2. Những trung tâm, tổ chức chuyên về bồi dưỡng nghị viện
Trong số các tổ chức chuyên về bồi dưỡng nghị viện, Trung tâm nghị viện Canada có vị trí nổi bật
. Trung tâm được thành lập năm 1968; là tổ chức độc lập, phi lợi nhuận, phi đảng phái; có chức năng xây dựng năng lực/Tăng cường năng lực lập pháp: Nghị viện như một thiết chế dân chủ hiệu quả; Vai trò lãnh đạo và hiệu quả hoạt động của nghị sỹ; trụ sở chính ở Ottawa, nhưng tiến hành nhiều dự án phát triển ở châu Phi, Á, Trung Á, Đông Âu; có nguồn tài chính nhờ đóng góp của cá nhân và tổ chức; các dự án nhận được tài trợ của các tổ chức đa phương, các tổ chức phát triển, các quỹ. Qua hoạt động của mình, Trung tâm này nhận thấy, hoạt động bồi dưỡng nghị viện nên là một phần hữu cơ trong khuôn khổ phát triển năng lực nói chung trên toàn quốc; cần dựa trên khảo sát nhu cầu; cần theo một kế hoạch tập huấn có cấu trúc; người tiến hành tập huấn gồm các chuyên gia, người hoạt động thực tiễn, học qua đồng nghiệp; các phương pháp tập huấn cần tuân theo các nguyên tắc học tập của người lớn; bồi dưỡng cần hướng tới bối cảnh và các nguồn lực tại chỗ.
	Hộp: Một số hoạt động của Trung tâm nghị viện, Canada

· Accra, Trung tâm bồi dưỡng Ghana – Trọng tâm: phân tích và giám sát về ngân sách; nghiên cứu và những phương tiện hỗ trợ khác dành cho các thành viên Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Malawi, Tanzania và Uganda

· Ghana – Hội thảo hàng năm trước và sau khi thông qua ngân sách dành cho thành viên các UB của nghị viện

· Một liên minh gồm 7 cơ sở tập huấn và các tổ chức dân sự do Trung tâm đứng đầu nhằm cung cấp các dịch vụ hướng đến người sử dụng để tăng cường năng lực nghị viện

· Bồi dưỡng từ xa: Diễn đàn Á – Phi qua hệ thống hội nghị truyền hình video; Tập huấn về ngân sách và phân tích giới cùng với Viện Ngân hàng thế giới (WBI)

· Campuchia – Sử dụng các nguồn lực tại chỗ để tiến hành khóa tập huấn về các dự luật; Đánh giá nhu cầu để thử nghiệm thành lập cơ sở tập huấn

· Trung Quốc- Nhiều chuyến thăm trao đổi, thiết lập quan hệ đối tác với các trường ĐH và các nhà hoạt động thực tiễn về cải cách ngân sách; Phát triển nông nghiệp và nông thôn; đợt nghiên cứu 3 tháng kèm theo

· Các mạng lưới hợp tác – APNAC; Nhóm nữ nghị sỹ Campuchia


3. Bồi dưỡng nghị viện cho khu vực, chia sẻ kinh nghiệm khu vực 
Các tổ chức, cơ sở sau thường xuyên tiến hành các hoạt động bồi dưỡng nghị viện theo khu vực: Trung tâm các thiết chế dân chủ-CDI, Hiệp hội Nghị viện Khối Thịnh vượng chung-CPA, WBI, Trung tâm nghị viện Canada …

Chẳng hạn, CDI đã lần thứ hai tổ chức khóa tập huấn về điều trần ở Ủy ban nghị viện cho cán bộ phục vụ Ủy ban của nghị viện các nước khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Hoặc WBI và CPA thường phối hợp với các cơ sở tập huấn, các trường ĐH trong khu vực để tổ chức các chương trình tập huấn cho nghị sỹ khu vực châu Á, Phi...

Nghị viện Indonesia cùng với CDI thuộc ĐH Quốc gia Úc tổ chức diễn đàn thường niên nhằm húc đẩy và củng cố mối quan hệ song phương giữa nghị viện Indonesia và Australia. Phương pháp được áp dụng là thảo luận bàn tròn có tính tương tác về các chủ đề như: Hiệp định Lombok, an ninh biên giới, người nhập cư...Nghị viện Indonesia cũng hợp tác với Tiểu ban hỗ trợ dân chủ của Hạ viện Mỹ (HDAC) tổ chức nhiều hội nghị về các Chủ đề như: ngân sách, hoạt động của UB, tiếp xúc cử tri, giám sát quốc phòng, thông tin, quy trình lập pháp...

4. Hội nghị AIPA về bồi dưỡng nghị viện AIPA và những đề xuất
Trên cơ sở đề xuất của Đoàn Việt Nam tại Đại Hội đồng AIPA lần thứ 29 tổ chức tại Xinh-ga-po tháng 8 năm 2008, Đại hội đồng đã thông qua Nghị quyết Res29GA/2008/Org/04; trong đó ghi rõ: “Hoan nghênh đề nghị của Việt Nam về việc chủ trì một hội thảo vào cuối năm 2008 để bàn thảo về các biện pháp tăng cường hợp tác hoạt động bồi dưỡng của nghị viện với sự tham gia của các nghị viện thành viên AIPA và các tổ chức bồi dưỡng của nghị viện trong tổ chức AIPA ”.

Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội đã phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo Ban Công tác đại biểu của Quốc hội để chỉ đạo quá trình chuẩn bị sáng kiến này trình ra Đại hội đồng AIPA trên cơ sở các quan tâm chung của AIPO trước kia và AIPA ngày nay đối với việc tăng cường năng lực của các nghị viện thành viên và của cả tổ chức liên nghị viện AIPA. 
Đối tượng trong danh sách mời tới dự Hội thảo gồm có các nghị sỹ và đại diện tổ chức bồi dưỡng của nghị viện các nước thành viên AIPA; đại diện và chuyên gia về bồi dưỡng đại biểu dân cử của một số quốc gia và tổ chức quốc tế. 

Hội thảo nhằm hai nội dung lớn: 1) trao đổi thực trạng và kinh nghiệm bồi dưỡng của nghị viện và 2) đề xuất các biện pháp, sáng kiến tăng cường hợp tác của các nghị viện thành viên AIPA trong lĩnh vực bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho nghị sỹ.  

Kết quả của hội nghị được xây dựng thành báo cáo trình Đại hội đồng AIPA lần thứ 29 tổ chức tại Pattaya, Thái Lan tháng 8/2009. Sau khi đã lấy ý kiến thông qua đồng thuận, Hội thảo kiến nghị tới Đại hội đồng AIPA những điểm sau đây
:


- Cần nghiên cứu các biện pháp phối hợp của các thành viên AIPA, ví dụ: tổ chức các đoàn nghiên cứu, nghiên cứu xây dựng các chương trình bồi dưỡng nghị viện khu vực để các nghị sĩ AIPA có dịp trao đổi quan điểm và kinh nghiệm về các vấn đề và giải pháp thời sự , trao đổi các biện pháp tăng cường năng lực đại biểu và năng lực của các tổ chức bồi dưỡng của các nước thành viên AIPA.

Trong khi chưa có quyết định cuối cùng của Đại hội đồng AIPA về vấn đề này, cần khuyến nghị các thành viên AIPA thực hiện các chương trình Bồi dưỡng chung trên cơ sở đạt được thoả thụân.  Các bài học từ các chương trình này nên được chia sẻ với các thành viên khác thông qua Trang Web của AIPA và của các nước thành viên.

- Để tăng cường hiệu quả của công tác bồi dưỡng nghị viện, cần nghiên cứu xây dựng những hướng dẫn chung đối với công tác bồi dưỡng nghị vịên của các nước thành viên AIPA, ví dụ hướng dẫn Đánh giá nhu cầu bồi dưỡng, Hướng dẫn Xây dựng chương trình đáp ứng những yêu cầu khác nhau của các đại biểu, hướng dẫn về phương pháp bồi dưỡng, và đánh giá hoạt động bồi dưỡng.  
- Vì hiệu quả hoạt động của các nghị viện rất quan trọng đối với mong đợi và nhu cầu của nhân dân các nước ASEAN, Ban thư ký AIPA cần phối hợp các hoạt động nghiên cứu để đề xuất tới ĐHĐ AIPA: Hướng dẫn về các chỉ tiêu đánh giá hỉệu quả hoạt động của các thành viên AIPA, Hướng dẫn về các chương trình bồi dưỡng hợp tác, về phương pháp và đánh giá hoạt động bồi dưỡng.
- Đồng thời, cần thiết thúc đẩy hoạt động trao đổi hợp tác bồi dưỡng giữa AIPA với các tổ chức liên nghị viện khu vực khác và các tổ chức Bồi dưỡng nghị viện trên thế giới .

- Tiếp theo việc nêu các vấn đề và đề xuất của hội thảo tới ĐHĐ AIPA lần thứ 30 và các ý kiến và kết luận của ĐHĐ, Hội thảo này đề nghị ĐHĐ lần thứ 30  trao nhiệm vụ cho Ban Thư ký AIPA tại Jakarta trong việc theo dõi, điều phối các hoạt động bồi dưỡng nói trên trong khuôn khổ AIPA cho tới khi có các quyết định khác của Đại Hội đồng.
6. Các dự án quốc tế về tăng cường năng lực cơ quan dân cử ở Việt Nam 
Về phía các nhà tài trợ trong các hoạt động nâng cao năng lực của cơ quan dân cử, UNDP đã bắt đầu tham gia hỗ trợ Quốc hội Việt Nam từ giữa thập niên 1990. Đến nay, Dự án Tăng cường năng lực các cơ quan dân cử ở Việt Nam của UNDP đã bước vào giai đoạn 3. Dự án tập trung vào việc củng cố mối quan hệ giữa cơ quan dân cử và người dân, xã hội qua những hoạt động như tham vấn ý kiến công chúng; tiếp xúc cử tri; điều trần…
Những tổ chức khác tham gia vào hoạt động này bao gồm “Chương trình hỗ trợ thể chế của EU” (2006-09) vừa kết thúc vào tháng 5/2009, “Chương trình hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Thuỵ Điển” do SIDA tài trợ (2003-07), Giai đoạn III của Dự án “Hỗ trợ cải cách pháp lý và tư pháp ở Việt Nam” do DADIDA tài trợ, và Dự án “Tăng cường năng lực của Quốc hội và HĐND trong việc xem xét, quyết định và giám sát NSNN” (VIE/02/008) do Canada, Ireland, U.K., EC và UNDP tài trợ.
III. TỔNG KẾT CÁC LUẬN ĐIỂM SO SÁNH VÀ ĐỀ XUẤT NGHIÊN CỨU THAM KHẢO
1. Nhận thức về bồi dưỡng nghị sỹ đối với chất lượng hoạt động của nghị viện
Qua nghiên cứu so sánh về bồi dưỡng nghị sỹ, có thể thấy, hoạt động bồi dưỡng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực của cá nhân nghị sỹ và của cả thể chế nói chung. Làm nghị sỹ có nghĩa là gánh trách nhiệm nặng nề, nhiệm vụ phức tap, đòi hỏi những kỹ năng đặc thù; những kỹ năng đó không thể lấy từ nghề khác, hoặc chúng rất khó học. Cử tri ngày càng được cung cấp thông tin tốt hơn nhờ công nghệ thông tin trong một thế giới toàn cầu hóa, do đó các nghị sỹ càng phải minh bạch và chịu trách nhiệm giải trình về mọi hành động của mình. Bởi vậy, cùng với các nguồn lực hỗ trợ đầy đủ, các chương trình tập huấn và hỗ trợ là những yếu tố then chốt giúp các nghị sỹ hoàn thành vai trò của mình một cách thành công.
Ở tất cả các nước được nghiên cứu đều không có một trường chuyên đào tạo những nhà chính khách, những nghị sĩ. Đơn giản bởi vì nghị sỹ được nhân dân bầu ra qua các cuộc bầu cử. Kết quả của lá phiếu dân chủ, của sự tín nhiệm của nhân dân đã biến một đại diện ưu tú của nông dân, công nhân, nhà doanh nghiệp, giới trí thức trở thành nghị sỹ –cơ quan lập pháp và giám sát của quốc gia. Để đáp ứng đòi hỏi của các chức năng cao cả đó, những đại biểu đại diện tiếng nói của các tầng lớp chính trị, xã hội và nghề nghiệp trong Quốc hội phải rèn luyện các kỹ năng làm người đại diện có tâm và có hiệu quả.

Đặc biệt, bồi dưỡng đại biểu dân cử - nâng cao năng lực cơ quan dân cử. Việc bồi dưỡng đại biểu dân cử không hướng đến kỳ vọng biến ĐB thành chuyên gia, mà là nhằm nâng cao năng lực của cả cơ quan dân cử như một hệ thống. Để bảo đảm cho sự phát triển bền vững của năng lực thể chế, việc chuyển giao tri thức nghị viện thông qua hoạt động tập huấn, bồi dưỡng cho đại biểu dân cử được xác định là biện pháp quan trọng và ngày càng được quan tâm thích đáng. Hoạt động bồi dưỡng sẽ tạo cơ hội cho Quốc hội nghiên cứu những “thực tiễn tốt nhất” của các nghị viện khác, từ đó hoàn thiện tổ chức và hoạt động của mình. 
Các chuyên gia nước ngoài đều nhấn mạnh, việc phát triển chuyên môn có thể nâng cao hiệu quả và hiệu năng hoạt động của các nghị sỹ trong vai trò đa năng mới trong một thời kỳ ổn định kéo dài
. Những hoạt động này có thể coi là nền tảng để nâng cao không chỉ năng lực và hiệu suất cá nhân, mà còn hiệu suất làm việc của tổ chức (nghị viện). Ở dạng nguyên thuỷ, phát triển chuyên môn không chỉ tác động lên các hoạt động hàng ngày, mà còn cả sách lược, chính sách, thực tiễn của thiết chế nghị viện. Nói cách khác, phát triển chuyên môn sẽ góp phần hình thành những năng lực chủ chốt của nghề và của các tổ chức mà các nghị sỹ sẽ làm việc trong đó. Đối với một nghề nghiệp, việc định danh đúng những kiến thức, kỹ năng và tiêu chuẩn đạo đức sẽ có ý nghĩa thiết yếu đối với thành công về sự nghiệp. Nâng cao chất lượng hoạt động của nghị viện lên tầm tiêu chuẩn chuyên nghiệp không chỉ tăng cường đóng góp của các nghị sỹ cho một nền quản trị hiệu quả, mà còn mở rộng khả năng đóng góp của họ cho xã hội sau khi họ rời nhiệm sở nghị viện. Nếu đạt được những mục đích đó, điều này cũng mang lại sự đánh giá cao của công chúng đối với từng cá nhân đại biểu và toàn thể nghị viện.
2. Vai trò của Đảng cầm quyền đối với công tác bồi dưỡng
Như ở phần I đã trình bày, ở các nước, các chính đảng trong nghị viện đều quan tâm đến việc tổ chức tập huấn cho nghị sỹ của đảng mình. Nhất là các đảng lớn có điều kiện hơn về bộ máy, nguồn lực, kinh nghiệm, hoạt động bồi dưỡng được dễ dàng hơn. Xuất phát từ giá trị lợi ích của mình nên các đảng phái phải tổ chức tập huấn năng lực lãnh đạo cho các nghị sĩ - đảng viên của đảng mình trong nghị viện. Cũng do xung đột lợi ích nên việc tập huấn chung là cho tất cả các nghị sĩ trong Quốc hội là không thể thực hiện được, ngoại trừ một chương trình tập huấn chung do Văn phòng Nghị viện tổ chức cho nghị sĩ mới trúng cử khi bắt đầu nhiệm kỳ. Do đó, trong nhiệm kỳ, các chính đảng thường cung cấp tài liệu, hoặc chu cấp cho nghị sỹ của đảng mình dự các hội nghị, hội thảo của các cơ sở tập huấn, các tổ chức nghiên cứu. 
Việc liên hệ với thực tế này cho thấy, với đặc thù của cơ chế Đảng lãnh đạo ở Việt Nam, vai trò của Đảng trong công tác bồi dưỡng càng rõ ràng. Ngay từ những ngày đầu của công cuộc tạo dựng chính phủ của Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, chính phủ đầu tiên của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã coi công tác huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng. Người đã viết trong tác phẩm “Sửa đổi lề lối làm việc” rằng “Cán bộ là những người đem chính sách của Đảng, của Chính phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ và thi hành. Đồng thời đem tình hình của dân chúng báo cáo cho Đảng, cho Chính phủ hiểu rõ, để đặt chính sách cho đúng. Vì vậy, cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Vì vậy, huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”. 

Hiện nay, việc bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực của đại biểu Quốc hội nằm trong chủ trương chung về chiến lược đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Đảng. Tại kết luận số 144-TB/TW ngày 28/3/2008 của Bộ Chính trị có ghi: “Tăng cường công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động của đại biểu Quốc hội”.
Mặt khác, cần xác định rõ, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác bồi dưỡng ĐBQH thể hiện ở sự quan tâm, chủ trương lớn về tổ chức thực hiện, nguồn lực, cơ chế thực hiện và phối hợp, phê duyệt Khung chương trình lớn...Còn việc tiến hành cụ thể có thể giao cho cơ sở bồi dưỡng.
3. Cách tiếp cận bồi dưỡng
Trước hết, cách tiếp cận bồi dưỡng nghị viện ở các nước nhằm đến đối tượng bồi dưỡng với những đặc thù, buộc hoạt động bồi dưỡng cần phải hướng đến những điểm đặc thù đó. Các nghị sỹ là những chính khách đã có nhiều trải nghiệm, rất bận, có nhiều mối quan tâm khác. Do vậy, điều quan trọng là cần thiết kế hoạt động bồi dưỡng một cách phù hợp để thu hút sự tham gia. Đó là: tạo điều kiện để các nghị sỹ học từ đồng nghiệp kết hợp với các chuyên gia và nhà hoạt động thực tiễn chuyên ngành; sử dụng các phương pháp có tính tương tác cao nhằm tăng cường hiệu quả; tài liệu tập huấn cần chuẩn bị tốt, dễ đọc, dễ hiểu đối với người sử dụng; thời điểm, lượng thời gian phù hợp; trao đổi thông tin hai chiều.

Thứ hai, hoạt động bồi dưỡng cần hướng đến nhu cầu, mối quan tâm ưu tiên của nghị sỹ. Như vậy, phải tiến hành đánh giá nhu cầu bồi dưỡng một cách khách quan, toàn diện. Nhu cầu đó bao gồm nhu cầu chung, nhu cầu cho từng hoạt động, nhu cầu cho từng thời điểm, cho từng nhóm nghị sỹ như nghị sỹ mới được bầu, nghị sỹ đã qua nhiều trải nghiệm... Hơn thế, cần phải ứng dụng những kết quả đánh giá nhu cầu vào việc thiết kế chương trình bồi dưỡng. Trong đó, điều đặc biệt quan trọng là bồi dưỡng nhằm hỗ trợ nghị sỹ có góc nhìn chính sách để quyết định những vấn đề hệ trọng của đất nước đúng tầm chính khách.

Thứ ba, bồi dưỡng nghị sỹ cần diễn ra liên tục, không chỉ trong phòng học. Bồi dưỡng có thể được thực hiện qua nhiều cách, nhiều kênh khác nhau. Hơn nữa, những kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng được truyền đạt ở các hội nghị chỉ là nền tảng để các nghị sỹ tiếp tục tự nghiên cứu, bồi dưỡng, hoàn thiện mình, áp dụng chúng vào hoạt động thực tế của nghị sỹ. Tự bồi dưỡng- đó là một cách học thích hợp với những người bận rộn, đã qua nhiều trải nghiệm như các nghị sỹ.

Thứ tư, bên cạnh bồi dưỡng nghị sỹ, việc bồi dưỡng cho cán bộ phục vụ đóng vai trò rất quan trọng. Bởi lẽ nghị sỹ thường hoạt động chỉ trong một hoặc một số nhiệm kỳ nhất định, trong khi đó, cán bộ tiếp tục làm việc qua nhiều nhiệm kỳ. Cán bộ là bộ nhớ của thể chế, tích tụ, truyền đạt các kiến thức, kinh nghiệm từ nhiệm kỳ này qua nhiệm kỳ khác. Hơn nữa, cán bộ giúp việc là nguồn hỗ trợ không thể thiếu đối với nghị sỹ về thông tin, nghiên cứu.

Thứ năm, thực tiễn cho thấy tầm quan trọng của việc đánh giá hoạt động tập huấn: cần tìm hiểu phản ứng của nghị sỹ về nội dung, phương pháp, giảng viên, tài liệu bồi dưỡng và những biện pháp tiếp đó để xác định tác động của việc bồi dưỡng đối với nghị sỹ. Hiệu quả của việc bồi dưỡng thể hiện rõ nhất trong các hoạt động của nghị viện. Phản hồi của cử tri, của công chúng là một tiêu chí khác để đánh giá hoạt động của nghị sỹ. Một số nghị sỹ cho biết, họ đã thực hiện nhiệm vụ tốt hơn sau khi được bồi dưỡng. Cần thiết kế bộ tiêu chí đánh giá tác động của bồi dưỡng đối với nghị sỹ, lưu giữ hồ sơ đánh giá các nghị sỹ qua các hoạt động bồi dưỡng. Các tiêu chí đánh giá cần phải sát với thực tế hoạt động của nghị sỹ và có thể thực hiện được. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, do đặc thù của mỗi nước, chỉ nên chia sẻ ý tưởng thiết kế các tiêu chí, chứ không nên theo các tiêu chí chung cho tất cả các nước. Trên phương diện này, có thể tham khảo kinh nghiệm của những tổ chức như WBI, CPA, IPU.
4. Mô hình tổ chức cơ quan bồi dưỡng
Phần I đã giới thiệu các mô hình tổ chức bồi dưỡng đại biểu dân cử ở các nước gồm: Đảng bồi dưỡng; công tác bồi dưỡng do nghị viện tiến hành; cơ quan nghiên cứu của nghị viện cũng bồi dưỡng; cơ sở bên ngoài bồi dưỡng đại biểu dân cử. Trên thực tế, không một nước nào chỉ lựa chọn một mô hình, mà thường kết hợp các mô hình đó với nhau. Ví dụ, một chính đảng nào đó cung cấp tài liệu, mời chuyên gia đến trình bày cho các nghị sỹ của mình, đồng thời họ chu cấp cho các nghị sỹ tham gia các chương trình bồi dưỡng do Văn phòng nghị viện, các ủy ban tổ chức, hoặc do một Viện độc lập tiến hành giống như KPI ở Thái Lan. Hoặc Văn phòng nghị viện có thể trực tiếp tiến hành tập huấn, nhưng cũng có thể chỉ lo kinh phí tổ chức, còn những khâu khác phối hợp với các tổ chức, cơ sở tập huấn bên ngoài. 
Điều quan trọng là cần thống nhất và hài hòa các hoạt động bồi dưỡng của nghị viện với của các tổ chức tập huấn khác, hoặc với các dự án phát triển năng lực khác. Điều này không chỉ tạo ra sự thống nhất, tránh sự trùng lắp, mà còn tạo ra cơ chế chia sẻ phương pháp, thông tin và các nguồn lực bồi dưỡng nghị sỹ với nhau. 
5. Hội nhập, ngoại giao nghị viện và tham gia mạng lưới bồi dưỡng nghị viện quốc tế
Hiện nay, mạng lưới bồi dưỡng nghị viện quốc tế đã phát triển rộng khắp, từ các tổ chức nghị viện quốc tế có phạm vi toàn cầu như IPU, CPA, đến bồi dưỡng nghị viện khu vực và bồi dưỡng ở từng nước do các tổ chức quốc tế tiến hành. Những hoạt động bồi dưỡng này đã bổ sung cho đối ngoại nghị viện, vận động, xây dựng lòng tin, quảng bá giá trị dân chủ. Chẳng hạn, khi nhận được đề xuất của Quốc hội Việt Nam về việc tổ chức hội nghị hợp tác liên nghị viện về bồi dưỡng đại biểu dân cử trong AIPA, Đại hội đồng AIPA đã quyết định đồng ý trên cơ sở các cân nhắc sau đây:

- Đại hội đồng nhận thấy nhu cầu của các nghị sỹ của các nghị viện thành viên AIPA đối với việc bồi dưỡng về kiến thức và kỹ năng đang ngày một tăng lên với mong muốn đáp ứng tốt hơn yêu cầu xây dựng cộng đồng ASEAN.

- Hiện nay, Liên minh nghị viện thế giới và các tổ chức liên nghị viện khu vực khác đang sử dụng hình thức bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho nghị sỹ như một công cụ để xây dựng và phát triển nghị viện.

- Hiện nay, tại nghị viện các nước thành viên của AIPA đang có các hoạt động bồi dưỡng nghị viện bằng hình thức các khóa bồi dưỡng hoặc trao đổi kinh nghiệm hoạt động thực tiễn giữa các nghị sỹ; ở một số nghị viện còn có cơ quan chuyên chăm lo hoạt động bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho nghị sỹ.

- Thực tế hoạt động của AIPO trước kia và AIPA ngày nay cho thấy tổ chức liên nghị viện ASEAN rất quan tâm tới những hình thức hoạt động thích hợp để tăng khả năng thực hiện các nghị quyết của AIPA. Đại hội đồng thấy rằng mạng lưới các cơ quan bồi dưỡng của nghị viện thành viên có thể cung cấp một diễn đàn quảng bá và vận động góp phần thi hành các nghị quyết của AIPA.

- Hợp tác liên nghị viện trong bồi dưỡng đại biểu dân cử giúp các Nghị sĩ cập nhật được các vấn đề của nhau và trong khu vực, trên thế giới; tạo điều kiện cho các Nghị sĩ tìm hiểu về Nghị viện các nước thành viên khác; tạo điều kiện trao đổi, thảo luận giữa các thành viên về những vấn đề và giải pháp tiếp theo; thúc đẩy sự phát triển về thể chế của AIPA cũng như xây dựng năng lực cho các Nghị sỹ trong từng nước riêng rẽ.

Như vậy, hợp tác quốc tế trong bồi dưỡng DBQH cần được quan tâm ở tầm Quốc hội, chứ không chỉ là những hoạt động riêng lẻ của Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử. Chính vì vậy, Quốc hội Việt Nam đã chủ động đề xuất và chủ trì hội nghị tại TP HCM cuối năm 2008 về hợp tác AIPA về bồi dưỡng nghị viện, là đóng góp của Quốc hội ta trong AIPA, được các nghị viện thành viên tán thành và ghi vào nghị quyết. Tại hội nghị đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã nhấn mạnh: “Quá trình này chắc chắn đặt ra yêu cầu nghiên cứu, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng hoạt động cho đại biểu các nước thành viên AIPA về các vấn đề sẽ được đưa lên bàn nghị sự và thông qua đó tăng cường hiểu biết về thể chế và hoạt động của nghị viện các nước thành viên”. Hợp tác quốc tế về bồi dưỡng ĐBQH cần được đặt trong chiến lược chung về nâng cao năng lực ĐBQH và hợp tác nghị viện nói chung như con người, nguồn lực tài chính, cơ chế phối hợp giữa Ban Công tác đại biểu và Uỷ ban Đối ngoại. Sự hợp tác quốc tế này cũng cần nhận được chỉ đạo của Ban Công tác đại biểu về những vấn đề như: nội dung hợp tác, đối tác hợp tác, thành phần, quy mô hợp tác.
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